
STT MSHV Họ và tên Khóa GT Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 17270410050 Vũ Quý Tân 27 Nam 23/11/1993 Đắk Nông

2 17270710022 Phạm Văn Hoàng 27 Nam 22/12/1994 Quảng Ngãi

3 17270710030 Lê Thị Ngọc Mai 27 Nữ 10/10/1994 Thanh Hóa đã nộp

4 17270710047 Nguyễn Phú Sĩ 27 Nam 16/02/1994 Kiên Giang

5 17280310282 Nguyễn Ngọc Thi Thanh 28 Nữ 22/11/1991 TP. Hồ Chí Minh đã nộp

6 17280310309 Bùi Phương Uyên 28 Nữ 16/04/1995 Đắk Lắk đã nộp

7 17280410249 Phan Ngọc Hưng 28 Nam 12/10/1978 Thanh Hóa

8 17280410315
Nguyễn Thị Phương 

Xuân
28 Nữ 27/11/1994 TP. Hồ Chí Minh

9 17280710210 Nguyễn Thanh Thiên Ân 28 Nữ 04/06/1994 TP. Hồ Chí Minh

10 17280710224 Võ Thanh Duy 28 Nam 13/12/1993 TP. Hồ Chí Minh đã nộp

11 17280710259 Huỳnh Thị Nhật Liêu 28 Nữ 12/04/1994 Quảng Ngãi

12 18290310009 Mai Phạm Duy 29 Nam 11/08/1988 TP. Hồ Chí Minh

13 18290310028 Trịnh Thị Nguyệt 29 Nữ 20/01/1995 Thanh Hóa

14 18290310031 Trần Thị Oanh 29 Nữ 07/07/1995 Lâm Đồng

15 18290410012 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 29 Nữ 09/09/1995 Bình Dương

16 18290410060 Nguyễn Hải Yến 29 Nữ 29/08/1995 Long An

17 18290710036 Tạ Thị Cẩm Quỳnh 29 Nữ 06/08/1995 Quảng Ngãi

18 18300310092 Nguyễn Thị Cẩm Hà 30 Nữ 30/04/1996 Thanh Hóa 

19 18300310124 Mai Minh Khuê 30 Nữ 06/02/1996 Đà Nẵng đã nộp

20 18300310126 Phạm Thị Phượng Kiều 30 Nữ 16/01/1987 Cà Mau đã nộp

21 18300310131 Dương Hoàng Linh 30 Nữ 1996 Bạc Liêu 

22 18300310139 Nguyễn Thị Thanh Mai 30 Nữ 15/08/1995 Vĩnh Phúc đã nộp

23 18300310145 Hồ Ngọc Nga 30 Nữ 07/06/1995 Tây Ninh  đã nộp

24 18300310149 La Hồng Ngân 30 Nữ 16/01/1995 An Giang  đã nộp

25 18300310197 Nguyễn Phúc Thiện 30 Nam 20/07/1994 Bình Dương 

26 18300310201 Lê Hoài Thương 30 Nam 27/07/1994 TP. Hồ Chí Minh

27 18300310207
Nguyễn Ngọc Thanh 

Trang
30 Nữ 13/10/1984 TP. Hồ Chí Minh đã nộp

28 18300310223 Phạm Thị Thanh Trúc 30 Nữ 22/06/1981 Bến Tre đã nộp

29 18300410177 Trịnh Hoài Phương 30 Nam 30/12/1993 TP. Hồ Chí Minh

30 18300710084 Phan Hữu Đại 30 Nam 30/03/1989 Phú Yên 

31 18300710120 Trần Thái Mỹ Khanh 30 Nữ 19/06/1994 Tiền Giang 
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32 18300710121 Đinh Hoàng Khánh 30 Nam 26/10/1996 Khánh Hòa 

33 18300710143 Hà Thị Ái My 30 Nữ 03/08/1996 Đồng Nai 

34 18300710157 Lâm Phương Nhi 30 Nữ 10/06/1996 Kiên Giang 

35 18300710167 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30 Nữ 28/01/1995 Quảng Nam 

36 18300710178 Lê Thị Bích Phượng 30 Nữ 10/04/1993 Khánh Hòa  

37 18300710202 Nguyễn Mậu Thương 30 Nữ 10/08/1996 Quảng Nam 

38 18300710217 Bùi Thị Yến Trinh 30 Nữ 20/11/1996 Bình Phước 

39 18300710221 Nguyễn Thanh Truyền 30 Nam 26/12/1996 Phú Yên 

40 17670320321 Nguyễn Quang Chân 1 - An Giang Nam 09/07/1967 Cửu Long

41 17670320346 Vương Thị Hồng Nhớ 1 - An Giang Nữ 26/12/1987 An Giang

42 17670320347 Hà Huy Phong 1 - An Giang Nam 09/09/1984 An Giang

43 17940420149 Dương Quốc Nghĩa 1 - Bạc Liêu Nam 27/11/1979 Bạc Liêu

44 17940420201 Võ Đại Tá 1 - Bạc Liêu Nam 16/03/1984 Bạc Liêu

45 17940420203 Lê Thành Lập 1 - Bạc Liêu Nam 20/07/1988 Bạc Liêu

46 17650320171 Đỗ Thanh Tùng 1 - Cần Thơ Nam 01/01/1989 Hậu Giang

47 19780320102 Trần Phụng Kiều 1 - Phú Yên Nữ 10/06/1992 Phú Yên 

48 19780320113 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 - Phú Yên Nữ 26/06/1992 Phú Yên 

49 19780320136 Phạm Việt Triều 1 - Phú Yên Nam 29/08/1991 Phú Yên 

50 19780420084 Cao Thị Thu Hà 1 - Phú Yên Nữ 16/12/1990 Phú Yên 

51 19780420085 Lê Thị Hồng Hạnh 1 - Phú Yên Nữ 03/11/1977 Phú Yên 

52 19780420088 Trương Thị Thu Hiền 1 - Phú Yên Nữ 09/09/1989 Phú Yên 

53 19780420109 Đào Xuân Mừng 1 - Phú Yên Nam 12/04/1975 Yên Bái 

54 19780420117 Đào Huấn Quân 1 - Phú Yên Nam 12/10/1984 Phú Yên 

55 19780420118 Lương Quang 1 - Phú Yên Nam 10/03/1965 Phú Yên 

56 19780420124 Đường Quyết Thắng 1 - Phú Yên Nam 09/09/1977 Ninh Bình 

57 19780420132 Nguyễn Thị Thanh Trà 1 - Phú Yên Nữ 10/10/1990 Phú Yên 

58 19780420133 Lê Thị Bích Trâm 1 - Phú Yên Nữ 17/08/1982 Phú Yên 

59 19780420134 Bùi Thị Thùy Trân 1 - Phú Yên Nữ 20/01/1985 Phú Yên 

60 18300320241 Hà Giang 2 - Cần Thơ Nữ 07/08/1995 Cần Thơ 

61 18300320248 Nguyễn Bé Lê 2 - Cần Thơ Nữ 15/06/1987 Cà Mau  

62 18300320251 Nguyễn Hồng Thanh 2 - Cần Thơ Nam 02/09/1978 Cần Thơ 
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63 19310310059 Trịnh Thị Hòa Thủy 31 Nữ 04/05/1985 TP. Hồ Chí Minh đã nộp

64 19310710067 Nguyễn Thị Diểm Trinh 31 Nữ 08/03/1996 Long An 

65 19320310236 Dương Thu Hiền 32 Nữ 29/06/1989 TP. HCM đã nộp

66 19320310276 Trần Thiên Phúc 32 Nam 23/02/1996 TP. HCM đã nộp

67 19320310277 Nguyễn Mỹ Phụng 32 Nữ 29/10/1987 TP. HCM đã nộp

68 19320310300 Nguyễn Đăng Mỹ Trinh 32 Nữ 30/07/1997 Gia Lai  


